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1 CD_TK_HL AA19003 Tin học đại cương và thực hành 4 75 45 0 0 30 0 0 HK1

2 CD_TK_HL GS19001 Tiếng Anh 1 2 45 15 0 30 0 0 0 HK1

3 CD_TK_HL GS79005 Triết học Mác - Lênin 3 45 45 0 0 0 0 0 HK1

4 CD_TK_HL GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 30 30 0 0 0 0 0 HK1

5 CD_TK_HL DE09001 Design đại cương 2 30 30 0 0 0 0 0 HK1

6 CD_TK_HL DE09002 Hình họa 1 3 90 15 0 0 30 45 0 HK1

7 CD_TK_HL DE09003 Lược sử mỹ thuật Việt Nam và Thế giới 3 45 45 0 0 0 0 0 HK1

8 CD_TK_HL DE09004 Nguyên lý thị giác 3 45 30 15 0 0 0 0 HK1

9 CD_TK1_TD_HL GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

10 CD_TK1_TD_HL DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 30 30 0 0 0 0 0 HK5

11 CD_TK1_TD_HL DE09020 Ảnh studio 2 60 0 0 0 60 0 0 HK5

12 CD_TK1_TD_HL DE19016 Tư duy thiết kế 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

13 CD_TK1_TD_HL DE19017 Thiết kế đồ chơi 2 60 15 0 0 0 45 0 HK5

14 CD_TK1_TD_HL DE19018 Thực hành thiết bị 2 45 0 15 0 30 0 0 HK5

15 CD_TK1_TD_HL DE19019 Thực hành Thiết kế sản phẩm Gốm Sứ 2 60 15 0 0 0 45 0 HK5

16 CD_TK1_TD_HL DE19011 Thực tập chuyên ngành 2 90 0 0 0 0 90 0 HK5

17 CD_TK1_TD_HL GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

18 CD_TK1_TD_HL GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 0 0 0 0 0 HK3

19 CD_TK1_TD_HL DE09009 Hình họa chuyên ngành 1_TK Sản phẩm 3 90 15 0 0 30 45 0 HK3

20 CD_TK1_TD_HL DE19004 Hình khối và chất liệu tạo bề mặt 3 75 15 15 0 0 45 0 HK3

21 CD_TK1_TD_HL DE19005 Kỹ thuật thể hiện đồ án tạo dáng 2 4 90 30 0 0 60 0 0 HK3

22 CD_TK1_TD_HL DE19006 Văn hóa và phong cách trong thiết kế sản phẩm 3 75 15 0 0 60 0 0 HK3

23 CD_TK1_TD_HL DE19007 Chế tác nữ trang 2 60 15 0 0 0 45 0 HK3

24 CD_TK1_TD_HL DE19008 Nguyên lý thiết kế trong Thiết kế sản phẩm 2 30 15 15 0 0 0 0 HK3

25 CD_TK1_TD_HL DE19009 Trang trí sản phẩm 2 60 15 0 0 0 45 0 HK3

26 CD_TK1_TD_HL DE09008 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 HK3

27 CD_TK2_TT_HL GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

28 CD_TK2_TT_HL DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 30 30 0 0 0 0 0 HK5

29 CD_TK2_TT_HL DE09020 Ảnh studio 2 60 0 0 0 60 0 0 HK5

30 CD_TK2_TT_HL DE29014 Đồ án Thiết kế trang phục công sở 2 60 15 0 0 0 45 0 HK5

31 CD_TK2_TT_HL DE29015 Đồ án Thiết kế trang phục nội y 2 60 15 0 0 0 45 0 HK5

32 CD_TK2_TT_HL DE29016 Nghệ thuật trang điểm 2 60 15 0 0 0 45 0 HK5

33 CD_TK2_TT_HL DE29011 Thực tập chuyên ngành 2 90 0 0 0 0 90 0 HK5

34 CD_TK2_TT_HL GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

35 CD_TK2_TT_HL GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 0 0 0 0 0 HK3

36 CD_TK2_TT_HL DE09010 Hình họa chuyên ngành 1_TK Thời trang 3 90 15 0 0 30 45 0 HK3

37 CD_TK2_TT_HL DE29004 Kỹ thuật mô hình thời trang 1 3 75 15 15 0 0 45 0 HK3

38 CD_TK2_TT_HL DE29005 Kỹ thuật thể hiện đồ án thời trang 2 3 75 15 15 0 0 45 0 HK3

39 CD_TK2_TT_HL DE29006 Nguyên lý thiết kế thời trang 3 60 15 15 0 30 0 0 HK3
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40 CD_TK2_TT_HL DE29007 Văn hóa và phong cách trong thiết kế thời trang 3 75 15 15 0 0 45 0 HK3

41 CD_TK2_TT_HL DE29008 Kỹ thuật cắt may 2 3 75 15 15 0 0 45 0 HK3

42 CD_TK2_TT_HL DE09008 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 HK3

43 CD_TK3_DH_HL GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

44 CD_TK3_DH_HL DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 30 30 0 0 0 0 0 HK5

45 CD_TK3_DH_HL DE09020 Ảnh studio 2 60 0 0 0 60 0 0 HK5

46 CD_TK3_DH_HL DE39014 Nguyên lý thiết kế bao bì 2 60 15 0 0 0 45 0 HK5

47 CD_TK3_DH_HL DE39015 Tư duy thiết kế 2 30 15 15 0 0 0 0 HK5

48 CD_TK3_DH_HL DE39016 Đồ án Minh họa 2 60 15 0 0 0 45 0 HK5

49 CD_TK3_DH_HL DE39017 Đồ án Quảng cáo 2 60 15 0 0 0 45 0 HK5

50 CD_TK3_DH_HL DE39011 Thực tập chuyên ngành 2 90 0 0 0 0 90 0 HK5

51 CD_TK3_DH_HL GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

52 CD_TK3_DH_HL GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 0 0 0 0 0 HK3

53 CD_TK3_DH_HL DE09011 Hình họa chuyên ngành 1_TK Đồ họa 3 90 15 0 0 30 45 0 HK3

54 CD_TK3_DH_HL DE39004 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 2 3 75 15 0 0 60 0 0 HK3

55 CD_TK3_DH_HL DE39005 Mô hình đồ họa 3 75 15 0 0 60 0 0 HK3

56 CD_TK3_DH_HL DE39006 Nghệ thuật chữ 3 60 30 0 0 30 0 0 HK3

57 CD_TK3_DH_HL DE39007 Nguyên lý thiết kế đồ họa 2 30 15 15 0 0 0 0 HK3

58 CD_TK3_DH_HL DE39008 Văn hóa và phong cách trong thiết kế đồ họa 3 75 15 0 0 60 0 0 HK3

59 CD_TK3_DH_HL DE09008 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 HK3

60 CD_TK4_NT_HL GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

61 CD_TK4_NT_HL DE09018 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 30 30 0 0 0 0 0 HK5

62 CD_TK4_NT_HL DE09020 Ảnh studio 2 60 0 0 0 60 0 0 HK5

63 CD_TK4_NT_HL DE49013 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 3 3 75 15 0 0 60 0 0 HK5

64 CD_TK4_NT_HL DE49014 Đồ án Nội thất công trình Trưng bày - Thương mại 2 60 15 0 0 0 45 0 HK5

65 CD_TK4_NT_HL DE49015 Đồ án Nội thất công trình văn phòng 2 60 15 0 0 0 45 0 HK5

66 CD_TK4_NT_HL DE49016 Nghệ thuật chiếu sáng 3 45 30 15 0 0 0 0 HK5

67 CD_TK4_NT_HL DE49009 Thực tập chuyên ngành 2 90 0 0 0 0 90 0 HK5

68 CD_TK4_NT_HL GS19003 Tiếng Anh 3 2 45 15 0 30 0 0 0 HK3

69 CD_TK4_NT_HL GS79007 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30 30 0 0 0 0 0 HK3

70 CD_TK4_NT_HL DE09012 Hình họa chuyên ngành 1_TK Nội thất 3 90 15 0 0 30 45 0 HK3

71 CD_TK4_NT_HL DE49003 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 1 3 75 15 0 0 60 0 0 HK3

72 CD_TK4_NT_HL DE49004 Nguyên lý thiết kế nội thất 3 60 30 0 30 0 0 0 HK3

73 CD_TK4_NT_HL DE49005 Văn hóa và phong cách trong thiết kế nội thất 3 60 30 0 0 30 0 0 HK3

74 CD_TK4_NT_HL DE49006 Vật liệu nội thất 3 60 30 0 0 30 0 0 HK3

75 CD_TK4_NT_HL DE09008 Thực tập cơ sở 1 45 0 0 0 0 45 0 HK3

Các lớp_môn học mở cho Cao đẳng các khóa học lại:

1 CD_TK_HOCLAI GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 45 45 0 0 0 0 0 HK5

2 CD_TK_HOCLAI GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 4 75 45 0 30 0 0 0 HK1
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